
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÍNH THẢĨ BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 629 /QĐ-UBND Thái Bĩnh, ngày ơg tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỢÍH
Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu cua Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ

tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mói nâng cao giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm
theo Quyết Ịnh số 2445/QỊMIBNP ngày 31/10/2022 của ủy ban nhân dân tình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sử
đổi, bổ sung một sể điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tô chức chín
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định sổ 263/QĐ-TTg nạày 22102/2022 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Chương trĩnh mục tiêu quẵc gia xây dựng nông thôn mới giai
đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số SlS/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chỉnh
phủ ban hành Bọ tiêu chí quốc gia về xa nong thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia
về xã nông thân mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định sổ 211/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính
phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn
mới Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quôc gia vê
huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia huyện nông thôn mới nâng cao giai
đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chi huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn
vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025;

Căn củ Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của ủy ban nhân
dân tinh ban hành Bộ tiêu chí xã nâng thôn mới và Bộ tiêu chỉ vê xã nông thôn
mới nâng cao tỉnh Thái Bĩnh giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trĩnh sổ
61/TrrỈNNPmrngị> 16/4/2024.

QUYỂTĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông
tìiôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021-
2025 ban hành kèm theo Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của
ủy ban nhân dân tỉnh (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Nhiệm vụ của các sở, ngành, đơn vị thuộc ủy ban nhân dân tỉnh và
ủy ban nhân dân huyện, thành phổ:



1. Các sở, ngành, đooi vị thuộc ủy ban nhân dân tỉnh được giao phụ ứách chỉ
tiêu, tiêu chí: Căn cứ hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương và chức năng,
nhiệm vụ được giao quản lý, ữong thời gian 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết
định, các sở, ngành, đơn vị phụ ừách tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng, ban hành hướng
dẫn, tiêu chuẩn chuyên ngành hoặc quy định khung ừiển khai thực hiện đối với
các tiêu chí, chỉ tiêu quy định tại Điều 1 Quyết định này (bao gồm cả thủ tục, hồ
sơ minh chúng để đánh giá, thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chỉ) để làm căn cứ cho
ủy ban nhân dân huyện, thành phố ứiống nhất áp dụng thực hiện.

2. Sở Nông nghiệp và Phát ừiển nông ứiôn, Văn phòng Điều phối Xâỵ dựng
nông ứiôn mới cấp tỉnh; Chủ ừì, phối họp với các sở, ngành, đơn vị ứiuộc ủy ban
nhân dân tỉnh; ủy ban nhân dân huyện, thành phố thường xuyên cập nhật các vãn
bản chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương, kịp ửiời nghiên cứu, rà
soát, hoàn thiện, ứiam mưu ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung
tiêu chí, chỉ tiêu để hướng dẫn triển khai phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế
của tỉnh.

3. ủy ban nhân dân huyện, ửiành phố: Căn cứ hướng dẫn ứiực hiện và
phương pháp đánh giá tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao quy
định tại Điều 1 Quyết định này của các sở, ngành để đánh giá kết quả tìiực hiện
tiêu chí xây dựng nông ửiôn mới của các xã; hướng dẫn các xã rà soát, đánh giéiỢ
kết quả thực hiện các tiêu chí theo Bộ tiêu chí nông ữiôn mới cấp xã giai đoarv/
2021-2025.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc sở, Thủ ữưảng

ngành, đon vị ứauộc ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Vãn phòng Điều phối Xây dựng
nông tíiôn mới cấp tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ quan,
đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu ừách nhiệm thi hành Quyết định

Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Ban Chi đạo TW các CT MTQG;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Vãn phòng Điều phổi NTM TW;
- Thưcmg trực Tinh ủy;
- Chủ tịch, các PCT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Thành viên BCĐ CTMTQG tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tinh;
- Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Binh;
- Văn phòng Điều phối xây dựng NTM cấp tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy;
- ủỵ ban nhân dân huyện, thành phố;
- Công Thông tin điện từ tình;
- Lưu: VT, NNTNMT, TR -

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TIC]

Lại Văn Hoàn



SỬAĐ
NÔNG THÕ

KÈMT

Phụ lục I
HÍ, CHỈ TIÊU CỦA Bộ TIÊU CHÍ
BÌNH GIAI ĐOẠN 2021-2025 BAN HÀNH

... so 2445/QĐ-UBND NGÀY 31/10/2022
"ịÍY BAN NHÂN DÂN TỈNH

(Kèm theo Qụyểtđịnh số (>ZỈ /QD-UBND ngcỹ'^'3 /5/2024 của UBND tình).

1. Sửa đổi chỉ tiêu 13.1 thuộc tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất và phát
triển kinh tế nông thôn như sau:

TT
Tên tiêu

chỉ
Nội dung tiêu chí

Chỉ
tiêu

Cơ quan chủ trì
hướng dẫn, đánh giá

13

Tô chức
sản xuất
và phát

triển kinh
tế nông

thôn

13.1. Xã có hợp tác xã hoạt động hiệu
quả và theo đúng quy định cùa Luật
Họp tác xã, hoặc xã có tô họp tác hoạt
động hiệu quả, theo đúng quy định của
pháp luật và có hợp đông họp tác, tiêu
thu sản ohẩm chủ lưc của địa phương

Đạt
Sở Nông nghiệp và

Phát ừiển nông
thôn

2. Sửa đổi chỉ tiêu 15.4 thuộc tiêu chí số 15 về Y tế như sau:

TT
Tên tiêu

chí
Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu

Cơ quan chủ trì
hu'ớng dẫn, đánh giá

15 Ytế 15.4. Xã triển khai thực hiện sổ khám
chữa bệnh điện tử

Đạt Sở Y tế

3. Sửa đổi chỉ tiêu 17.1 thuộc tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn tìiực
phẩm như sau:

TT
Tên tiêu

chí
Nội dung tiêủ chí Chỉ tiêu

Co* quan chủ trì
huỚĐg dẫn, đánh gỉá

17

Môi
trường và

an toàn
thực
phẩm

17.1. Tỷ lệ hồ được sử
dụng nước sạch theo
quy chuẩn

100% từ hệ ứiống công
ứình cấp nước tập

ừung (trong ẩó tỳ ỉệ sử
dụng nước theo quy

chuẩn >5S%)

Sờ Nông nghiệp
và Phát triển nông

thôn

4. Sửa đổi chỉ tiêu 18.4 thuộc tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp
cận pháp luật như sau:

TT
Tên tiêu

chí
Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu

Cơ quan chủ trì
hướng dẫn, đánh giá

18

Hệ ứiống
chính trị

và tiếp cận
pháp luật

18.4. Tiếp
cận pháp
luật

a) Ban hành vãn bản ứieo
ữiẩm quyền để tổ chức và
bảo đảm ữii hành Hiến pháp
và pháp luật ứên địa bàn

Đạt

Sở Tư pháp
b) Tiếp cận ứiông tin, phố
biến, giáo đục pháp luật

Đạt

c) Hòa giải ở cơ sở, ữợ
giúp pháp lý

Đạt



A ̂ V.

"  Phụ lục II , ^SỬASpỐÌ^©5:lÌTtó)lu CHÍ, CHỈ TIỆU CỦA Bộ TIÊU CHÍ XÃ
NÕNG tMS^ÈMn^AO tinh thái bình giai đoạn 2021-2025

B^mTVH%ÌI^THEO QUYẾT ĐỊNH SÓ 2445/QĐ-UBND
N^^mO/2022 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

(Kèm theo Quyết định số Í2S /^-UBND ngậy ơò /5/2024 của UBND tình)

1. Sửa đổi chỉ tiêu 3.2, 3.4 thuộc tiêu chí sổ 3 về Thủy lợi và phòng, chống
thiên tai như sau:

TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu
Cơ quan chủ trì

hưóug dẫn,
đánh giá

•3

Thuỷ lợi yà
phòng,chống

ứiiên tai

3.2. Tổ chức thủy lợi cơ sở (nếu có)
hoạt động hiệu quả

>1 Sở Nông nghiệp
và Phát triển

3.4. Tỷ lệ công trình ứiủy lợi nhỏ,
thủy lợi nội đồng được bảo frì hàng
năm

100%
nông thôn

2. Sửa đổi chỉ tiêu 8.4 thuộc tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông
như sau:

TT Tên tiêu chí Nội dung tỉêu chỉ Chỉ tiêu
Cơ quan chủ trì

hướng dẫn,
đánh giá /

8

Thông tin và
Truyền
thông

8.4. Có ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác quản lý, điều hành phục
vụ đời sống kinh tế - xã hội

Đạt Sở Thông tin \ấzTruyền thông\\^
3. Bãi bỏ nội dung tiêu chí "12.3. Tỷ lệ lao động làm việc ừong các ngành

kinh tế chủ lực trên địa bàn" thuộc tiêu chí sô 12 vê Lao động.
4. Sửa đổi chỉ tiêu 13.3, 13.4 thuộc tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất và

phát ừiển kinh iế nông thôn như sau:

TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu
Cơ quan chủ trì

hưóng dẫn,
đánh gỉá

13

Tồ chức sản
xuất và phát
triển kinh tế
nông thôn

13.3. Có mô hình kinh tể ứng dụng
công nghệ cao, hoặc mô hình quản lý
sức khoẻ cây trồng tồng hợp (IPHM),
hoặc mô hình nông nghiệp áp dụng cơ
giói hóa các khâu, hoặc mô hình liên
kết theo chuỗi giá ừị gãn vói đảm bảo
an toàn ứiưc phẩm

>1

Sở Nông nghiệp
và Phát triển

nông thôn

13.4. ứng dụng công^ nghệ số để thực
hiện truy xuất nguồn gốc các sản
phẩm chủ lực của xã

Đạt
Sở Thông tin

và Truyền
thông



5

5. Sửa đổi chỉ tiêu 14.2,14.3, 14.4 thuộc tiêu chí số 14 về Y tế như sau:

TT Tên tiêu chí Nộỉ dung tiêu chí Chỉ tiêu
Cơ quan chủ trì

hướng dẫn, đánh
giá

14

14.2. Xã triến khai thực hiện quản lý
sức khoẻ điên tử

Đạt

SỜYtếYtế 14.3. Xã triền khai thực hiện khám
chữa bệnh từ xa

Đạt

14.4. Xã triển khai thực hiện tốt số
khám chữa bệnh điện từ

Đạt

6. Sửa đổi chỉ tiêu 15.2 thuộc tiêu chí số 15 về Hành chính công như sau:

TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tỉêu
Cơ quan chủ trì

hướng dẫn,
đánh giá

15
Hành chính
công

15.2. Có dịch vụ công ữực tuyến một
phần Đạt Sở Thông tin và

Truyền thông

7. Sửa đổi chỉ tiêu 16.1, 16.2 thuộc tiêu chí số 16 về Tiếp cận pháp luật
như sau:

TT Tên tiêu chí Nội đung tiêu chí Chỉ tiêu
Cơ quan chủ

trì hirớng dẫn,
đánh giá

16
Tiếp cận pháp
luật

16.1. Có mô hình điển hình về phc
biến, giáo dục pháp luật và mô hìiứ
điển hình về hòa giải ở cơ sở

Đạt Sở Tư pháp

16.2. Tỳ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, V
phạm thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sc
được hòa giải thành

>90% Sờ Tư pháp ^
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